
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 72 A Nguyễn Huệ, Phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt 
Nam

16/06/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG THỦY PHƯƠNG

4101466700

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
Chi tiết: Chế biến đá fluorit, đá thạch anh, đá granit

2396

2. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất gạch ngói không nung, đá ép nhân tạo

2399

3. Trồng cây cao su 0125

4. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

5. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết: Khai thác đá fluorit (huỳnh thạch), đá Granit, đá vật 
liệu xây dựng thông thường

0810

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
Chi tiết: Khảo sát, thăm dò khoáng sản

0990

7. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa

5229

9. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán sắt thép

4662

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;Bán buôn vật 
liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; 
Mua bán đá fluorit, đá thạch anh, đá granit và các sản phẩm 
khác

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG 
THỦY PHƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH TM & XD THỦY PHƯƠNG

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0902321739
Email: tranthithuy672@gmail.com

0566250253Fax:
Website:
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10.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN THỊ 
THỦY

Căn hộ 6.4 lầu 6 lô C, 
chung cư 109 Nguyễn 
Biểu, Phường 01, 
Quận 5, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

2.500.000.000 25,000 024617512

2 NGUYỄN 
THỊ HUYỀN

Thôn Chánh Hòa, Xã 
Cát Thành, Huyện 
Phù Cát, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

1.000.000.000 10,000 211832960

3 ĐỖ THỊ 
QUỲNH 
PHƯƠNG

Căn hộ 6.4 lầu 6 lô C, 
chung cư 109 Nguyễn 
Biểu, Phường 01, 
Quận 5, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

5.000.000.000 50,000 024269901

12. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất phụ gia phục vụ ngành luyện thép

3290

13. Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp

4100(Chính)

14. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ

4210

15. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, cấp 
thoát nước

4290

16. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Đào đắp, san ủi mặt bằng 

4312

17. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán nông, lâm sản

4620

18. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

19. Cho thuê xe có động cơ 7710

20. Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ và duy trì điều kiện kinh doanh 
trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư 
kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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4 THÂN VĂN 
LỢI

Thôn Yên Sơn, Xã 
Nghĩa Trung, Huyện 
Việt Yên, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

1.000.000.000 10,000 121952336

5 PHAN MINH 
VŨ

Tổ 47, khu vực 7, 
Phường Lê Hồng 
Phong, Thành phố 
Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

500.000.000 5,000 211413685

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       024617512
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn hộ 6.4 lầu 6 lô C, chung cư 109 Nguyễn Biểu, 
Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 72A Nguyễn Huệ, Phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ THỦY Nữ

25/10/1958 Kinh Việt Nam

29/09/2010 Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Phó Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       024269901
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn hộ 6.4, lô C Chung cư 109 nguyễn Biểu, Phường 
01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 72 A Nguyễn Huệ, Phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ THỊ QUỲNH PHƯƠNG Nữ

10/10/1987 Kinh Việt Nam

01/01/2005 CA TP HCM

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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